
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 58A Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM SX SUBATECH

3703237784

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

2. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

3. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; không tồn trữ hóa chất)

4669

9. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

10. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

15. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5012

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM SX SUBATECH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM SX SUBATECH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0932 997 229
Email: subatechcompany@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4661

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, 
súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; không 
tồn trữ hóa chất)

4773

26. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

30. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

31. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

32. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ 
plastic

2220

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

34. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

35. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
CƯƠNG

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

4.410.000.000 49,000 054095005309

2 TRẦN 
NGỌC 
THÂM 

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

4.590.000.000 51,000 089097005582

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089097005582
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Kiến Quới 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Kiến Quới 1, Xã Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THÂM Nam

23/12/1997 Kinh Việt Nam

17/06/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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